 MA TRẬN ĐẶC TẢ KTĐG GIỮA KÌ I
LỚP 11 CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI

A. Ma trận
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng số câu hỏi
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều LC
	TNKQ đúng - sai
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	CĐ 1. Giới thiệu chung về chăn nuôi 

	I.3. Phân loại vật nuôi
	
	2
	
	1a, 1b
	1c
	1d
	
	
	
	2
	3
	1

	1,5

	
	
	I.4. Phương thức chăn nuôi
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	
	1

	2
	CĐ 2. Công nghệ giống vật nuôi

	II.5. Giống vật nuôi
	5
	
	
	2a, 2b
	2c
	2d
	
	
	
	7
	1
	1
	2,25

	
	
	II.6.,7 Chọn giống  và nhân g[ống vật nuôi
	3
	
	
	3a,3b

	4b,4c
	3d,4d
	
	1
	1
	5
	2+ 1TL(1d)
	2+   1TL(2d)
	5,25

	Tổng số câu
	
	10
	4
	
	6
	4
	4
	
	1
	1
	16
	8+1TL
	4+1TL
	

	Tổng số điểm
	
	2,5
	1
	
	1,5
	1
	1
	
	1
	2.
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40 
	30
	40
	30
	30
	100









B. Đặc tả

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	Trả lời ngắn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Chủ đề 1. Giới thiệu chung về chăn nuôi 

	I.3. Phân loại vật nuôi
	Nhận biết:
- Nguồn gốc một số giống vật nuôi
- Đặc điểm của vật nuôi địa phương và vật nuôi ngoại nhập
- Căn cứ vào đặc tính sinh vật học để phân loại vật nuôi
- Căn cứ vào nguồn gốc để phân loại vật nuôi (Đ/S)
	
	1a,1b
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Mục đích sử dụng một số giống vật nuôi
- Phân biệt vật nuôi có dạ dày đơn và dạ dày kép
- Phân loại vật nuôi theo nguồn gốc (Đ/S) 
	2
	1c
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Xác định giống vật nuôi dựa vào đặc điểm đặc trưng của giống (Đ/S)
- Phân tích đặc điểm của vật nuôi thông qua nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích sử dụng (TL)
	
	1d
	
	

	
	
	I.4. Phương thức chăn nuôi
	Nhận biết: 
- Đặc điểm các phương thức chăn nuôi
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
 - Phân tích và chọn lựa phương thức chăn nuôi phù hợp
- So sánh ưu điểm nhược điểm của các phương thức chăn nuôi (TL)
	2
	
	
	

	2
	CĐ 2. Công nghệ giống vật nuôi

	II.5. Giống vật nuôi
	Nhận biết: 
- Khái niệm giống vật nuôi
- Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi
- Nhận dạng một số giống vật nuôi điển hình
- Vai trò của giống trong chăn nuôi (Đ/S)
	
 5
	
2
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân tích và lựa chọn giống vật nuôi phù hợp
- Vai trò của giống trong chăn nuôi
- Phân tích và lựa chọn giống thông qua năng suất và chất lượng sản phẩm (Đ/S)
	2
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Phân tích ảnh hưởng của giống đến chất lượng sản phẩm (Đ/S)
	
	
1
	

	

	
	
	[bookmark: _GoBack]II.6.7 Chọn giống và      nhân giống vật nuôi
	Nhận biết:
- Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chọn giống vật nuôi
- Vai trò của chọn giống vật nuôi
	
3
	2
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống vật nuôi
- Các chỉ số đo cơ bản trên cơ thể vật nuôi
	2
	2
	
	1

	
	
	
	Vận dụng:
- Phân tích và lựa chọn phương pháp chọn giống phù hợp với thực tế (TL)
- Mô tả công việc của phương pháp chọn giống đã lựa chọn (TL)
	
	2
	
	1



                                                                               
4

